
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN YÊN THẾ 
––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:        /TTYT-DTTB Yên Thế, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ 

Kính gửi: Các Công ty cung cấp trang thiết bị y tế trong nước. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 

huyện Yên Thế có nhu cầu cấp thiết cần mua sắm thêm một số trang thiết bị để 

đảm bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy Trung 

tâm Y tế huyện Yên Thế có kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế, kính mời các 

công ty có năng lực cung ứng tham gia báo giá đối với trang thiết bị cần mua sắm, 

cụ thể như sau: 

(Danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Vậy Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo các Công ty có đủ năng lực 

và quan tâm đến nội dung cung ứng trang thiết bị y tế nêu trên gửi báo giá về địa 

chỉ sau:  

- Tổ tư vấn đấu thầu Trung tâm Y tế huyện Yên Thế. Địa chỉ: số 20 Tổ dân 

phố Cả Trọng, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.  

- Số điện thoại 0204 3876 267 hoặc 0915320262 (trong giờ hành chính). 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Fanpage Trung tâm Y tế huyện Yên Thế; 

- Website: trungtamytehuyenyenthe.vn; 

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 

 

                                               

  



DANH MỤC 

Trang thiết bị y tế mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 

(Kèm theo Thư mời số         /TTYT-DTTB ngày        /01/2022 của TTYT huyện Yên Thế) 

 

1. Hệ thống thiết bị chẩn đoán và định lượng Virus ( REAL TIME PCR) 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I 
HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐỊNH LƯỢNG 

VIRUS (REALTIME PCR) Bao gồm các hệ thống máy như sau: 
HT 1 

1 

MÁY REAL-TIME PCR NGUYÊN KHỐI 

HT 1 

-       MODEL: DT prime 5M1.  

-       Hãng, nước chủ sở hữu: DNA technology/ Nga 

-       Hãng sản xuất: DNA technology/ Nga. 

-       Nước sản xuất: Nga 

-       Hàng mới 100%. Sản xuất: 2021 

2 

MÁY TÁCH CHIẾT DNA/RNA TỰ ĐỘNG NEXTRACTORS 

(Loại 48 ống) 

Máy 1 

-       Model: NX- 48 

-       Hãng, nước chủ sở hữu: Genolution – Hàn Quốc 

-       Hãng sản xuất: Genolution – Hàn Quốc. 

-       Nước sản xuất: Hàn Quốc 

-       Hàng mới 100%. Sản xuất: 2021  

3 

MÁY LY TÂM TỐC ĐỘ CAO 

Máy 1 

-       Model: Z207M 

-       Hãng, nước chủ sở hữu: Hermle - Đức 

-       Hãng sản xuất: Hermle - Đức. 

-       Nước sản xuất: Đức 

-       Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau 

4 

MÁY MINISPIN/ MÁY SPINDOWN 

Máy 2 

-       Model: Cat. No: CSLQSPINPLUS 

-       Hãng, nước chủ sở hữu: Cleaver Scientific – Anh. 

-       Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh. 

-       Nước sản xuất: Anh 

-       Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau 

5 
MÁY LẮC 

Máy 2 
-       Model: VM30 230V 



-       Hãng, nước chủ sở hữu: Daihan Scientific/ Hàn Quốc. 

-       Hãng sản xuất: Daihan Scientific/ Hàn Quốc. 

-       Nước sản xuất: Hàn Quốc 

-       Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau 

6 

MICROPIPETTE 

Bộ (4 

chiếc) 
2 

-       Model: CV10, CV100, CV200, CV1000 

-       Hãng, nước chủ sở hữu: Cleaver Scientific – Anh. 

-       Hãng sản xuất: Cleaver Scientific – Anh. 

-       Nước sản xuất: Ba Lan 

-       Hàng mới 100%. Sản xuất: 2020 trở về sau 

Kèm theo: 

-       Giá treo giữ micropipet: 01 chiếc 

-       Racks giữ lạnh cho ống 1.5 ml: 01 chiếc 

-        Racks lưu trữ cho ống 1.5 ml và 0.2 ml: 8 chiếc 

7 

TỦ THAO TÁC PCR  

Chiếc 1 

MODEL: PCR-09 

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Đạt tiêu chuẩn EN 12469 (Cung cấp kèm giấy kiểm định) 

Hàng mới 100%. Sản xuất năm 2021 

8 

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II  

Chiếc 1 

Model: BLB12S 

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

Đạt tiêu chuẩn EN 12469 (Cung cấp kèm giấy kiểm định) 

Hàng mới 100%. Sản xuất năm 2021 

9 

TỦ ĐÔNG ÂM SÂU 

Chiếc 2 

-       Model: DW-40L262 

-       Hãng sản xuất: Haier BioMedical/ Trung Quốc. 

-       Nước sản xuất: Trung Quốc 

-       Hàng mới 100%. Sản xuất: 2021 

-       Đạt chứng chỉ CE 

10 Hộp trung chuyển PassBox Chiếc 3 

11 Nồi hâp 50 lít Chiếc 1 

12 Bàn thí nghiệm Chiếc 2 

13 Phần mềm quản lý PM 1 



2. Vật tư y tế, hóa chất: 

STT Danh mục 

Đơn 

vị 

tính 

Thông số kỹ thuật 
Số 

lượng  

Nước 

sản 

xuất 

Nhóm 

1 
Cáng 

khiêng 
Chiếc 

Cáng khiêng kích thước tổng thể: 

2200 (±1%)x 600 

(±1.5%)x170mm (±3%) 

(DxRxC).  

Kích thước mặt cáng: 

1900x600mm (DxR).  

Chân cáng: 4 chân lắp guốc cao su 

hoặc nhựa, cao khoảng 140mm,  

được bắt vào tay cáng bằng 2 

chân bulon MB, chất liệu thép sơn 

tĩnh điện. Kích thước 

26mmx0.8mm (Đường kính x độ 

dày).  

Hai chân cáng được nối với nhau 

bằng thanh giằng ( thép tĩnh điện 

D2mm,) 2 khúc gập lại được.  

Mặt cáng: vải bạt dày có giãn ít. 

Tay cáng: Có thể gập lại theo 

chiều dọc cánh. 

Chất liệu thép sơn tĩnh điện đảm 

bảo chất lượng bền lâu của sơn và 

đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ 

môi trường. 

Miếng ốp nối với cánh làm bằng 

thép lá dày.  

Tải trọng 125kg.  

Trọng lượng 7,5kg (±5%). 

19 
 Việt 

Nam 
KPN 

2 
Nhiệt kế 

điện tử 
Chiếc 

Nhiệt kế hồng ngoại dùng đo 

nhiệt độ cơ thể không tiếp xúc qua 

trán  chính xác cho kết quả trong 

vòng 1 giây. 

Chuyển đỏ báo hiệu khi kết quả 

đo ≥ 38°C. 

 • Khoảng nhiệt độ:  

 - Khi đo thân nhiệt: 32°C đến 

43°C  

- Khi đo vật thể: 0°C đến 100°C  

• Độ phân giải: 0.1°C 

• Độ chính xác phòng thí nghiệm:  

 - Khi đo thân nhiệt: ± 0,2 ° C 

trong phạm vi 35,0 ° C đến 42,0 ° 

C / ± 0,3 ° C cho 

phạm vi <35,0 ° C hoặc> 42,0 ° C 

- Khi đo vật thể: ± 1 ° C 

• Bộ nhớ lưu: 30 kết quả gần nhất 

kèm thời gian.  

 • Tự động tắt nguồn: Sau khoảng 

1 phút kể từ lần đo cuối nếu 

30 
Thụy 

Sỹ 
4 



không có thao tác nào khác. 

• Loại Pin: 2 pin alkaline 1,5V; 

loại AAA 

• Thời lượng pin: khoảng 3000 lần 

đo (pin kèm theo máy)" 

3 

Bộ huyết 

áp, ống 

nghe 

Bộ 

Máy đo huyết áp cơ với vòng bít 

làm bằng chất liệu vải có độ bền 

cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng 

cao su cao cấp chống oxy hoá. 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất 

chuẩn (không bị lệch điểm 

không). Tai nghe có độ khuyếch 

đại lớn, nghe êm, không đau tai 

12 
 Nhật 

Bản 
 4 

4 

Máy đo độ 

bão hoà oxy 

kẹp tay 

(SPO2) 

Chiếc 

Độ Chính xác: Sp02 ±3% (70% - 

100%). Nhịp tim (±2bpm). Chuẩn 

IP: IP22. Phạm vi đo: 35-100%. 

Nhịp tim 30-250 BPM. Màn hình 

0,96" Oled. Pin:2 xAA 1.5v 

alkaline battery. Đo chỉ số tưới 

máu PI: 0-20%. Đạt tiêu chuẩn 

ISO 13485. 

60 
Trung 

Quốc 
 6 

5 
Bình oxy 

loại 10 lít 
Chiếc 

Bình Khí oxy y tế, độ thuần ≥ 

99,5%,  

bình dung tích 8-10 lít; áp suất ≥ 

130at. Đồng hồ oxy kèm theo 

 

12 
  Việt 

Nam  
KPN 

6 
Đồng hồ đo 

áp suất oxy 
Chiếc 

1 bộ bao gồm đồng hồ + kèm bình 

làm ẩm. 

 

12 
Trung 

Quốc 
 6 

7 

Mặt nạ thở 

oxy và các 

phụ kiện để 

sử dụng oxy 

cho người 

bệnh 

Chiếc 

Được làm từ nhựa PVC y tế 

không mùi, không có DEHP. Bầu 

xông khí dung được làm từ 

polycarbonate với độ dày > 21mm 

và chiều dài 4,5cm được chia 

thành 2 khoang. Dây dẫn dài 

khoảng 2m với thiết kế lumen 

hình sao để giảm thiểu rủi ro tắc 

luồng khí khi bị xoắn. Mặt nạ 

được thiết kế tiện dụng tạo điều 

kiện che phủ hoàn toàn và cho 

phép hít đủ thuốc dạng khí dung. 

Nẹp mũi có thể điều chỉnh giúp 

vừa vặn, thoải mái.Với cường độ 

nén: từ 0,4 đến  0.6MPa kết nối 

của dây dẫn không bị đứt. Ống 

dây dẫn kết nối các bộ phân phải 

chắc chắn và lực kéo giãn đạt 15N 

theo chiều dọc khoảng 15s ống 

dây dẫn không bị vỡ hoặc nứt. 

Dưới áp suất 100Kpa-200Kpa sản 

phẩm không bị rò rỉ. Sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE CE 

số DD 601446450001 

 

12 
Trung 

quốc 
 6 



8 

Bộ trang 

phục phòng, 

chống dịch 

cấp độ 3 

Bộ 

Mã hiệu: TPPD.001 (NL-ISPE) 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH 

Namlee International- Việt Nam 

Tiêu chuẩn nhà máy đạt: ISO 

9001:2015, ISO 13485:2016, CE , 

FDA, WRAP 

Tiêu chuẩn sản phẩm: Đạt cấp độ 

3 theo tiêu chuẩn AAMI/ANSI 

(Chứng nhận kiểm nghiệm của 

Viện trang thiết bị và công trình y 

tế) 

Giấy phép lưu hành số: 

200000060/PCBA-HD 

Tiệt trùng bằng EO-GAZ, theo 

tiêu chuẩn ISO 11737-1:2018 

1.Bộ trang phục làm từ chất liệu 

vải PP phủ PE định lượng 60 gr, 

màu trắng. 

Công nghệ may bằng sóng âm. 

Bộ quần áo may theo dạng áo liền 

mũ liền quần. Kích thước Freesize 

hoặc theo yêu cầu của khách 

hàng. 

Hiệu suất rào cản đạt cấp độ 3 

theo Quyết định 1616/QĐ-BYT 

2. Tấm chắn giọt băn: Vật liệu 

làm từ nhựa pet dẻo độ dày 

0.3mm, kích thước 31x22cm.  

- Có thể được lau sạch bằng cồn 

hoặc tiệt trùng để tái sử dụng lại. 

- Sử dụng miếng dán xốp bọt PU 

có tác dụng chống mờ, đọng hơi 

nước 

- Dây chun co giãn giúp người sử 

dụng không bị khó chịu. 

3.Khẩu N95: đạt tiêu chuẩn 

NIOSH 42CFR84N95 

4. Găng tay y tế tiệt trùng đạt tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 6343-

1:2007. 

2.700 
Việt 

Nam 
 5 

9 

Khẩu trang 

N95 

 

Chiếc 

3M(8210), đạt tiêu chuẩn NIOSH 

42CFR84-N95 

Khẩu trang hình bát úp có dây đeo 

qua đầu, nẹp mũi bằng nhôm có 

đệm bông xốp. 

2700 
Hàn 

Quốc 
 6 

10 
Khẩu trang 

y tế 
Chiếc 

Mã hiệu: NLVT4 

Khẩu  trang y tế 4 lớp 

Đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1 

6.000 
 Việt 

Nam 
 5 

11 
Găng tay y 

tế 
Đôi 

Găng tay latex đạt tiêu chuẩn 

6343-1: 2007 
2700 

Việt 

Nam 
 5 

12 
Kính chắn 

giọt bắn 
Chiếc 

Mã hiệu: NL-FS 

- Vật liệu làm từ nhựa pet 
900 

Việt 

Nam 
KPN 



dẻo độ dày 0.3mm, kích 

thước 36x22cm.  

- Có thể được lau sạch bằng 

cồn hoặc tiệt trùng để tái 

sử dụng lại. 

- Sử dụng miếng dán xốp 

bọt PU có tác dụng chống 

mờ, đọng hơi nước 

Dây chun co giãn giúp người sử 

dụng không bị khó chịu. 

13 

Dung dịch 

sát khuẩn 

tay nhanh 

Chai 

500ml 

có vòi 

bơm 

Hoạt chất: 

Ethanol 80%, Isopropanol 7.2%, 

Chlorhexidine digluconat 0.5%, 

chất dưỡng da và hương liệu 

(Glycerine, Alpha- Terpineol, 

Alpha-Bisabolol, Aloe Vera, 

Vitamin 

E…) vừa đủ 100% ; diệt khuẩn 

nhanh,phổ rộng. 

Đáp ứng tiêu 

chuẩn ISO: 

+ ISO 9001:2015 

+ISO 13485:2016 

60 
Việt 

Nam 
 5 

14 

Sinh phẩm 

xét nghiệm 

nhanh 

kháng 

nguyên 

SARS-

CoV-2 

Test 

Thành phần 1 khay thử gồm: 

Cộng hợp: Liên hợp vàng protein 

Nus tái tổ hợp  (0.2±0.04 µg) 

Cộng hợp: Liên hợp vàng kháng 

thể đơn dòng kháng Nucleocapsid  

SARS-CoV-2  (0.5±0.1 µg) 

Vạch kết quả T: Kháng thể đơn 

dòng kháng  Nucleocapsid SARS-

CoV-2  (0.96±0.192 µg)  

Vạch chứng C: Kháng thể đơn 

dòng kháng Nus  (0.96±0.192 µg) 

 

Một hộp gồm: 25 khay thử, dung 

dịch chiết, 25 nắp nhỏ giọt, 25 

tăm bông tiệt trùng lấy mẫu, 

HDSD. 

 

Hiệu ứng móc: Không có hiệu 

ứng móc khi đến 

1.15x107TCID50/ml (vi rút 

SARS-CoV-2 nuôi cấy bất hoạt) 

Chất gây nhiễu: Không bị ảnh 

hưởng bởi máu toàn phần, dịch 

miệng, Phenylephrine, 

Acetylsalicylic acid, 

Beclomethasone, Benzocaine, 

Flunisolide, Guaiacol glyceryl 

ether, Menthol, Oxymetazoline, 

Tobramycin, Zanamivir, 

Oseltamivir phosphate, mucous. 

Giới hạn phát hiện: 5.07 x 102 

600 
Hàn 

quốc 
4 



TCID50/ml (vi rút SARS-CoV-2 

nuôi cấy bất hoạt) 

- Test thử ổn định 24 giờ ở nhiệt 

độ 55±1o C 

 

Độ nhạy: 89.05%, độ đặc hiệu: 

99.19%, độ chính xác: 96.44% 

Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế, giấy 

KFDA Hàn Quốc, FDA Mỹ 

15 

Hộp đựng 

mẫu bệnh 

phẩm 

Hộp 

Hộp nhựa đựng mẫu bệnh phẩm; 

2 quai xách 

KT: 26 x 18 x 14cm 

Chất liệu nhựa PP 

12 
Việt 

Nam 
KPN 

16 

Tuýp đựng 

môi trường 

vận chuyển 

bệnh phẩm 

Hộp 

50 cái 

Ống được làm từ nhựa y tế, dung 

tích 10ml, kích thước 16 x 100ml 

trong đó có chứa 3ml dung dịch 

môi trường bảo quản vi rút.  

Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 

12 

Trung 

quốc 

6 

17 

Que lấy 

mẫu dịch tỵ 

hầu và que 

lẫy mẫu 

dịch ngoáy 

họng 

Hộp 

100 

cái 

Đường kính: 2.2mm+-0.1mm 

Loại lấy dịch qua mũi  

Chiều dài 135mm +-0.1mm Điểm 

gãy 80+-0.2mm 

Chất liệu nhựa ABS màu trắng, 

đầu tăm 100% nylon. Tiệt trùng. 

Đạt tiêu chuẩn CE, ISO13485 

60 
Trung 

quốc 
6 
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